
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM TRÊN CỔNG 

DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ quan 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

1 
Giải quyết hưởng 

trợ cấp thất nghiệp 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: 

Thời hạn 20 ngày làm việc kể từ 

ngày người lao động nộp đủ hồ sơ 

theo quy định;  

- Trường hợp người lao động 

không đến nhận tiền trợ cấp thất 

nghiệp và không thông báo bằng 

văn bản với cơ quan bảo hiểm xã 

hội sau thời hạn 03 tháng kể từ 

ngày người lao động hết thời hạn 

hưởng theo quyết định hưởng trợ 

cấp thất nghiệp: trong thời hạn 07 

ngày làm việc sau thời hạn nêu 

trên, cơ quan bảo hiểm xã hội 

thông báo với Trung tâm Dịch vụ 

việc làm về việc người lao động 

không đến nhận tiền trợ cấp thất 

nghiệp; trong thời hạn 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được thông 

báo thì Trung tâm Dịch vụ việc làm 

trình ký quyết định về việc bảo lưu 

thời gian đóng bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động. 

Sở Nội vụ; 

Trung tâm 

Dịch vụ việc 

làm 

Trực tuyến 

trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

Không 

- Luật Việc làm ngày 

16/11/2013;  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

ngày 19/02/2025 của Quốc hội; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 

ngày 12/3/2015 của Chính phủ;  

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP 

ngày 29/5/2020 của Chính phủ;  

- Thông tư số 28/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 

- Thông tư số 15/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/12/2023 

của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 



2 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ quan 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

2 

Thông báo về việc 

tìm kiếm việc làm 

hằng tháng 

Không quy định 

Trung tâm 

Dịch vụ việc 

làm 

Trực tuyến 

trên Cổng 

Dịch vụ 

công quốc 

gia 

Không  
- Luật Việc làm ngày 

16/11/2013;  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 

ngày 19/02/2025 của Quốc hội; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP 

ngày 21/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 

ngày 12/3/2015 của Chính phủ; 

 - Nghị định số 61/2020/NĐ-CP 

ngày 29/5/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 28/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 

- Thông tư số 15/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/12/2023 

của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

3 
Tạm dừng hưởng 

trợ cấp thất nghiệp 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể 

từ ngày người lao động không đến 

thông báo về việc tìm kiếm việc 

làm hằng tháng theo quy định 

Sở Nội vụ; 

Trung tâm 

Dịch vụ việc 

làm 

Trực tuyến 

trên Cổng 

Dịch vụ 

công quốc 

gia 

Không  

4 
Tiếp tục hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 
Không quy định 

Sở Nội vụ; 

Trung tâm 

Dịch vụ việc 

làm 

Trực tuyến 

trên Cổng 

Dịch vụ 

công quốc 

gia 

Không  

5 

Liên thông thủ tục 

chuyển nơi hưởng 

trợ cấp thất nghiệp 

(chuyển đi - chuyển 

đến) 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày 

nhận được đề nghị chuyển nơi 

hưởng trợ cấp thất nghiệp của 

người lao động 

Trung tâm 

Dịch vụ việc 

làm 

Trực tuyến 

trên Cổng 

Dịch vụ 

công quốc 

gia 

Không  

6 
Chấm dứt hưởng 

trợ cấp thất nghiệp 
Không quy định 

Sở Nội vụ; 

Trung tâm 

Dịch vụ việc 

làm 

Trực tuyến 

trên Cổng 

Dịch vụ 

công quốc 

gia 

Không  
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